DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN

Trường :Mầm non Tân Hồng – Năm học:  2015 – 2016
	 TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Trú quán
	Tháng năm vào đảng
	Tháng năm vào ngành
	Hệ đào tạo
	Công việc đang làm
	lương
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Bằng cấp cũ
	Bằng cấp hiện tại
	
	Hệ số
	Tháng năm xếp lương hiện hưởng
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 

	1
	Lª ThÞ Hµ
	20/7/1973
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	12/2006
	9/1998
	TC
	ĐH
	HT – Dạy lớp nhà trẻ
	2,72
	9/2015
	

	2
	Vò ThÞ Th¬m
	05/09/1969
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	4/2002
	9/1987


	TC
	ĐH
	PHT – dạy lớp 5T
	3,33
	12/2013
	

	3
	TrÇn ThÞ Hång V©n
	11/8/1974
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	4/2005
	9/1992
	TC
	ĐH
	PHT – lớp tuổi
	2,72
	7/2014
	

	4
	L­u ThÞ Trang
	13/1/1971
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	3/2007
	8/1988
	TC
	ĐH
	Phụ lớp 5 tuổi
	3,06
	7/2015
	

	5
	Vò ThÞ San
	1/9/1964
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	10/2009
	2/1997
	TC
	ĐH
	Phụ nhà trẻ
	3,06
	7/2015
	

	6
	Hoµng ThÞ Sang
	17/7/1987
	Bình Minh - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	11/2013
	9/2008
	TC
	ĐH
	Phụ 4 tuổi
	2,46
	7/2015
	

	7
	Lª ThÞ HuyÒn
	04/04/1988
	Tân Việt- BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	9/2009
	9/2008
	TC
	ĐH
	Dạy lớp 5 tuổi
	2,46
	7/2015
	

	8
	Vò ThÞ Uyªn
	04/08/1984
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	5/2008
	9/2005
	TC
	ĐH
	Dạy lớp 4 tuổi
	2,46
	7/2014
	

	9
	D­¬ng ThÞ Mai
	27/6/1985
	Quảng Ninh
	Tân Hồng - BG - HD
	
	8/2007
	CĐ
	CĐ
	Phụ lớp 3 tuổi
	2,72
	2/2015
	

	10
	Vò ThÞ HuyÒn
	16/11/1983


	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	1/2010
	9/2003
	TC
	ĐH
	Phụ lớp 4 tuổi
	2,66
	7/2015
	

	11
	NguyÔn ThÞ TiÕn
	12/2/1970
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	9/2004
	TC
	ĐH
	Phụ lớp 5 tuổi
	2,46
	7/2014
	

	12
	Nh÷ ThÞ Th¾m
	25/5/1985
	Thái Hòa - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	8/2005
	10/2003
	TC
	ĐH
	Dạy lớp 5 tuổi
	2,66
	7/2015
	

	13
	Vò ThÞ Liªm
	13/2/1980
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	6/2001
	9/2004
	TC
	ĐH
	Dạy lớp 3 tuổi
	2,46
	7/2014
	

	14
	Vò ThÞ Lan
	14/8/1989
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	7/2014
	8/2009
	TC
	ĐH
	Dạy lớp nhà trẻ
	2,26
	7/2014
	

	15
	Vò ThÞ Hång S¸ng
	23/7/1974
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	2/1998
	TC
	ĐH
	Dạy lớp nhà trẻ
	2,72
	12/2014
	

	16
	Vò ThÞ Th¬m
	12/11/1978
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	6/2012
	9/2007
	TC
	ĐH
	Dạy lớp 3 tuổi
	2,46
	7/2015
	

	17
	Vò ThÞ Thu Thuû
	08/09/1981
	Thanh Miện
	Tân Hồng - BG - HD
	6/2013
	9/2007
	TC
	ĐH
	Phụ lớp 5 tuổi
	2,46
	7/2015
	

	18
	Nguyễn Thị Thuận
	13/8/1985
	Thái Hòa - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	3/2007
	8/2007
	TC
	ĐH
	Dạy lớp 4 tuổi
	2,46
	9/2014
	

	19
	Vò ThÞ Thu Trang
	15/1/1984
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	6/2012
	1/2008
	TC
	ĐH
	Kế toán
	2,46
	10/2014
	

	20
	NguyÔn ThÞ Thanh M¬
	1/4/1984
	Hà Nam
	Tân Hồng - BG - HD
	
	7/2012
	TC
	TC
	Dạy lớp 3 tuổi
	1,86
	7,2012
	

	21
	Ph¹m ThÞ YÕn
	9/7/1988
	Tân Việt - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	9/2012
	CĐ
	CĐ
	Dạy lớp 5 tuổi
	2,10
	9,2012
	

	22
	Vò ThÞ Liªn
	24/11/1993
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	7/2013
	TC
	TC
	Phụ NT
	1,86
	7/2013
	

	23
	Vũ Thị Ngọc Lan
	13/2/1992
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	9/2014
	CĐ
	CĐ
	Dạy lớp 3 tuổi
	2,10
	9/2014
	

	24
	Vò ThÞ H»ng
	05/01/1987
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	8/2009
	TC
	TC
	Phụ lớp 4 tuổi
	1,86
	8/2009
	

	25
	Vò ThÞ H­êng
	20/12/1990
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	9/2010
	TC
	CĐ
	Phụ lớp 3 tuổi
	2,10
	9,2010
	

	26
	Vò ThÞ Loan
	05/3/1986
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	7/2012
	TC
	TC
	Dạy lớp 4 tuổi
	1,86
	7,2012
	

	27
	Vò ThÞ TuyÒn
	25/8/1985
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	10/2013
	TC
	TC
	Phụ lớp NT
	1,86
	10/2013
	

	28
	Vũ Thị Nguyªn
	22/4/1984
	Thái Nguyên
	Tân Hồng - BG - HD
	
	10/2013
	TC
	TC
	Phụ lớp NT
	1,86
	10/2013
	

	29
	§ç ThÞ Dung
	22/5/1986
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	1/2012
	8/2012
	CĐ
	CĐ
	Văn thư
	2,10
	8/2012
	

	30
	Vò V¨n S¬n
	23/11/1982
	Tân Hồng - BG - HD
	Tân Hồng - BG - HD
	
	8/2012
	TC
	TC
	Y tế
	1,86
	8/2012
	


* Yêu cầu ghi đầy đủ các cột mục







       Ngày ........ tháng ...... năm 2015
              * Giáo viên hợp đồng đưa xuống cuối                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
              * Bằng cấp ghi rõ môn gì.
